
 

Biểu số: 2104.H.QLKKT 
Kèm theo Thông tư số 
131/2025/TT-BTC ngày 24 
tháng 12 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính  
Thời hạn báo cáo:​
- Báo cáo quý: ngày 20 tháng 
sau quý báo cáo​
- Báo cáo năm:​
+ Sơ bộ: ngày 20 tháng 01 
năm sau năm báo cáo ​
+ Chính thức: ngày 31 tháng 
03 năm sau năm báo cáo 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH 

TẠI KCN LŨY KẾ ĐẾN 
CUỐI KỲ BÁO CÁO 

Quý ….. Năm ......... 

- Đơn vị báo cáo: Ban 
Quản lý các khu công 
nghiệp, khu kinh tế. 
- Đơn vị nhận báo 
cáo: 
+ Cục Công nghệ 
thông tin và chuyển 
đổi số  
+ Cục Đầu tư nước 
ngoài (để rà soát tổng 
hợp thông tin về các 
khu công nghiệp, khu 
kinh tế) 
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Tổng - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
​

NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký, họ tên) 

​
NGƯỜI KIỂM TRA 

Ngày... tháng... năm ...​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



BIỂU​
(Ký, họ tên) 

 
GIẢI THÍCH BIỂU MẪU BÁO CÁO 

Biểu số 2104.Q.QLKKT: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại KCN lũy kế 
đến cuối kỳ báo cáo 
1. Khái niệm 
Hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp lũy kế đến cuối kỳ báo cáo là tổng 
hợp kết quả hoạt động của các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp tính 
đến thời điểm kết thúc kỳ báo cáo. 
2. Cách ghi biểu 
- Tên KCN tạm thời điền theo quy hoạch phát triển các KCN trong quy hoạch tỉnh (cũ) 
- Đề nghị điền đúng ký hiệu viết tắt quy định tại từng cột. 
- Ghi "Việt Nam" nếu nhà đầu tư hạ tầng là doanh nghiệp Việt Nam; ghi tên quốc gia của 
nhà đầu tư nếu là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; đối với nhà đầu tư là doanh 
nghiệp liên doanh: ghi "Việt Nam" và tên quốc gia của đối tác nước ngoài. 
- Dùng dấu chấm "." để phân tách hàng nghìn và hàng trăm, sử dụng dấu phẩy "," để phân 
tách phần nguyên và phần thập phân. VD: "1.234,56". 
- Riêng các chỉ tiêu (*): Doanh thu, xuất khẩu, nhập khẩu, nộp ngân sách đề nghị thống 
kê số liệu phát sinh trong kỳ báo cáo. 
3. Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo của các Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp 
các tỉnh, thành phố. 
 


